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Cơ quan quản lý cấp trên:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Quang Minh
Mã đơn vị: 1007101
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
Năm 2026

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 124 4.791.574 4.791.574 2.106.542
1 Bàn bóng bàn Unrẽ C25 C3 Quang Minh 1 11.880 11.880 6.789 x

2 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

3 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

4 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

5 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

6 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

7 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

8 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

9 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

10 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

11 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

12 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

13 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

14 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

15 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

16 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

17 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

18 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x
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19 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

20 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

21 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

22 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

23 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

24 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

25 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

26 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

27 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

28 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

29 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

30 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

31 Tủ điều khiển điện Phòng bộ môn
Vật Lý C3 Quang Minh 1 10.000 10.000 x

32 Thiết bị khuếch đại âm thanh C3 Quang Minh 1 17.050 17.050 10.230 x

33 Thiết bị âm thanh C3 Quang Minh 1 20.500 20.500 20.500 x

34 Tấm màn Model led ngoài trời C3 Quang Minh 1 49.251 49.251 49.251 x

35 Sân gạch C3 Quang Minh 1 2.654.132 2.654.132 442.355 x

36 Phần mềm quản  lý thư viện C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 15.200 x

37 Phần mềm chấm thi trác nghiệm C3 Quang Minh 1 15.000 15.000 9.000 x

38 Ổn áp C3 Quang Minh 1 16.200 16.200 16.200 x

39 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

40 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

41 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

42 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

43 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x



QLTS.VN 3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

44 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

45 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

46 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

47 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

48 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

49 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

50 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

51 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

52 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

53 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

54 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

55 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

56 Máy tính để bàn của học sinh C3 Quang Minh 1 15.500 15.500 15.500 x

57 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

58 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

59 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

60 Cột, bảng rổ (1 bộ gồm 2 cột) C3 Quang Minh 1 27.600 27.600 12.075 x

61 Cầu môn, lưới bóng đá (1 bộ gồm
2 cầu môn) C3 Quang Minh 1 17.900 17.900 7.831 x

62 Bộ thu nhận số liệu C3 Quang Minh 1 24.700 24.700 15.438 x

63 Bộ thu nhận số liệu C3 Quang Minh 1 24.700 24.700 15.438 x

64 Bộ thiết bị đo oxygen trong quá
trình quang hợp C3 Quang Minh 1 14.500 14.500 9.063 x

65 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp C3 Quang Minh 1 31.500 31.500 19.688 x

66 Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường
trong hệ sinh thái C3 Quang Minh 1 12.900 12.900 9.675 x

67 Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Vật lí lớp 11 C3 Quang Minh 1 13.800 13.800 8.625 x
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68 Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Vật lí lớp 10 C3 Quang Minh 1 13.800 13.800 8.625 x

69 Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ C3 Quang Minh 1 24.600 24.600 15.375 x

70 Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ C3 Quang Minh 1 19.900 19.900 14.925 x

71 Bộ khung và dây cáp bạt che
ngoài trời C3 Quang Minh 1 49.599 49.599 49.599 x

72 Bộ học liệu tử môn Sinh học lớp
12 C3 Quang Minh 1 12.800 12.800 9.600 x

73 Bộ học liệu điện tử môn Ngoại
ngữ lớp 12 C3 Quang Minh 1 15.800 15.800 11.850 x

74 Bộ học liệu điện tử môn Ngoại
ngữ lớp 12 C3 Quang Minh 1 13.500 13.500 10.125 x

75 Bộ học liệu điện tử môn Ngoại
ngữ lớp 11 C3 Quang Minh 1 13.900 13.900 8.688 x

76 Bộ học liệu điện tử môn Ngoại
ngữ lớp 11 C3 Quang Minh 1 13.900 13.900 8.688 x

77 Bộ học liệu điện tử môn Ngoại
ngữ lớp 10 C3 Quang Minh 1 12.900 12.900 8.063 x

78 Bộ học liệu điện tử môn Ngoại
ngữ lớp 10 C3 Quang Minh 1 12.900 12.900 8.063 x

79 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn Ngữ Văn lớp 12 C3 Quang Minh 1 11.600 11.600 8.700 x

80 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn Ngữ Văn lớp 11 C3 Quang Minh 1 12.400 12.400 7.750 x

81 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn Ngữ Văn lớp 11 C3 Quang Minh 1 12.400 12.400 7.750 x

82 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn Ngữ Văn lớp 10 C3 Quang Minh 1 10.600 10.600 6.625 x

83 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn Ngữ Văn lớp 10 C3 Quang Minh 1 10.600 10.600 6.625 x

84 Bạt che sân trường C3 Quang Minh 1 49.460 49.460 28.263 x

85 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

86 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x
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87 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

88 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

89 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

90 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

91 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

92 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

93 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

94 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

95 Máy tính để bàn C3 Quang Minh 1 19.000 19.000 19.000 x

96 Máy phát điện C3 Quang Minh 1 35.619 35.619 35.619 x

97 Máy chiếu C3 Quang Minh 1 24.800 24.800 14.880 x

98 Máy chiếu C3 Quang Minh 1 23.900 23.900 9.560 x

99 Máy cất nước 1 lần C3 Quang Minh 1 15.800 15.800 6.913 x

100 Loa Fony MD-125 C3 Quang Minh 1 16.302 16.302 9.781 x

101 Tủ đựng hóa chất hút mùi, khử
khí độc C3 Quang Minh 1 28.900 28.900 18.063 x

102 Loa Fony MD-125 C3 Quang Minh 1 16.302 16.302 9.781 x

103 Loa Fony MD-125 C3 Quang Minh 1 16.302 16.302 9.781 x

104 Khung bạt sân khấu ngoài trời C3 Quang Minh 1 19.440 19.440 19.440 x

105 Điều hòa tủ đứng 42000BTU 1
chiều C3 Quang Minh 2 65.000 65.000 x x

106
Điều hòa treo tường 18000 BTU 2
chiều P. Tin học: 4, Truyền
thống:1, Y tế:1

C3 Quang Minh 6 84.000 84.000 x x

107 Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h
1 chiều ( 1 B) C3 Quang Minh 3 53.400 53.400 13.350 x x

108 điều hòa Panasonic CU/CS-
N18AKH C3 Quang Minh 1 14.200 14.200 12.425 x
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109 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

110 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

111 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

112 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

113 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

114 Điều hoà 12000BTU 1 chiều
Inverter C3 Quang Minh 1 12.500 12.500 12.500 x

115 Loa Fony MD-125 C3 Quang Minh 1 16.302 16.302 9.781 x

116
Tủ làm  thí nghiệm( có hệ thống
hút bụi,kính BV) Phòng bộ môn
Hóa học

C3 Quang Minh 1 19.535 19.535 x

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


